
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Phạm Tuấn Khải 31/08/1988 049088012411
Cử nhân Cao đẳng 

Công nghệ Kỹ thuật 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH xây lắp điện 
Toàn Thắng

Cao đẳng Công nghệ - Đại 
học Đà Nẵng

2 Nguyễn Đăng Lâm 11/05/1996 049096004748
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Xây dựng 
và Cơ khí DELTA E&C

Đại học Duy Tân

3 Lê Hữu Nghi 15/05/1990 044090000924
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần Kiến Trúc 
Việt

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

4 Đinh Thân Mến 24/04/1985 040085023288
Kỹ sư Điện ngành Kỹ 

thuật điện
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng và thương mại Tây 

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

5
Nguyễn Thị Thúy 

Nga
18/07/1990 048190005912

Kỹ sư Ngành Kinh tế 
xây dựng & Quản lý 

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Xuân Quang
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

6 Huỳnh Văn Long 23/03/1983 049083007084
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần An Tiến
Đại học Bách Khoa – Đại 

học Đà Nẵng 

7
Nguyễn Trung 

Thành
26/06/1975 049075016021

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ Phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Định giá xây dựng II

8 Nguyễn Anh Trang 23/11/1991 049091010253
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng 
Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần An Tiến Đại học Quy Nhơn

9 Phạm Xuân Sinh 29/04/1984 049084018982
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và xây dựng thương mại 

Đại học Duy Tân

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

10 Nguyễn Văn Da 10/02/1982 001082004146
Kỹ sư Công nghệ chế 
tạo máy - Ngành Công 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
CÔNG TY TNHH THÁI 

THÀNH
Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên

11 Nguyễn Minh Tâm 03/11/1977 051077007217
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Việt 
Đại học Đà Nẵng - Trường 

Đại học Bách khoa

12 Đoàn Ngọc Tường 07/08/1995 049095001548 Kỹ sư quản lý đất đai
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư - 
Xây dựng - thương mại - 

Đại học Nông Lâm TP. Hồ 
Chí Minh

Định giá xây dựng III

13
Nguyễn Vũ Đình 

Tường
15/08/1994 049094008674

Kỹ sư ngành Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng III Công ty CP Vinteg
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

14 Lê Tôn Trưởng 12/06/1991 049091008937
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng 
LTT Quảng Nam

Đại học Đà Nẵng - Trường 
Đại học Bách khoa
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15 Lê Phú Hòa 15/05/1980 048080001471 Kỹ sư điện kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH một thành 
viên tư vấn xây dựng Nhất 

Đại hoc Bách Khoa- Đại học 
Đà Nẵng

16 Phạm Hữu Dũng 09/08/1988 049088017142
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng 
thương mại Thiên Minh Vũ

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

17 Nguyễn Hữu Vinh 14/10/1981 049081012597
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Xây dựng ngành 
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH MTV 
Nguyên Khoa Kon Tum

Đại học Đông Á

18 Đinh Văn Tường 20/04/1983 052083013729
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Xây dựng 
Công trình 525

Đại học Bách Khoa – Đại 
Học Đà Nẵng

19 Trần Văn Diệu 24/10/1996 049096000870
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Ánh Sáng 
Xanh-CN Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa – Đại 
Học Đà Nẵng

20 Đỗ Ngọc Nam 07/11/1991 049091013521
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Định giá xây dựng III

Ban QLDA ĐTXD Khu vực 
Bắc Trà My

Đại học Đông Á

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

21 Lê Thanh Chín 02/01/1977 049077016344
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi- TĐ
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng Trung Long

Đại hoc Kỹ Thuật - Đại học 
Đà Nẵng

22 Trương Định 24/08/1978 049078023126
Kỹ sư xây dựng công 

dân dụng và công 
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ Phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Hoàng Sa

Đại học Vinh

23 Phan Duy Cường 28/12/1977 051077012489
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần Kiểm định 
xây dựng miền tây VN

Đại học giao thông vận tải

24 Huỳnh Nguyên Khoa 17/07/1989 049089018213
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH xây dựng 
tổng hợp Minh Vũ

Đại học Duy Tân

Định giá xây dựng III

25 Trần Văn Tra 11/09/1979 048079001059
Kỹ sư xây dựng thủy 

lợi - TD
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng số 1 Thăng Long

Đại học kỹ thuật - Đại học 
Đà Nẵng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

26 Cù Văn Tuấn 25/11/1979 049079009392
Kỹ sư Xây dựng Thủy 

lợi - TĐ
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng 
và Đầu Tư

Đại học Bách Khoa-Đại học 
Đà Nẵng

27
Nguyễn Xuân 

Trường
26/04/2000 052200006937

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế giao thông Bình Định
Đại học Bách Khoa-Đại học 

Đà Nẵng

28 Văn Viết Dũng 12/04/1992 045092010321
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn & 
Xây dựng HD QT

Đại học Huế

29
Đặng Thị Phương 

Oanh
01/04/1994 049194009863

Kỹ sư ngành kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH một thành 

viên kỹ thuật xây dựng 
Đại học Bách Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

30 Nguyễn Ngọc Quang 23/04/1989 049089020754 Kiến trúc sư kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH một thành 
viên kỹ thuật xây dựng 

Đại học Bách Khoa- Đại học 
Đà Nẵng

31 Nguyễn Quốc Trung 20/12/1990 052090020628
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH XDCT Nha 
Trang

Đại Học Giao Thông Vận Tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III



32 Võ Phước Thái 20/07/1978 074078012104
Kỹ sư điện - ngành 
Điện công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Trường An
Đại học dân lập Kỹ thuật 

Công nghệ TP Hồ Chí Minh

33 Mai Hữu Ngọc 10/01/1975 080075000436
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần giải pháp 
sinh thái công nghiệp và đô 

Đại học giao thông Vận Tải

Định giá xây dựng III


